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ÑAÙNH GIAÙ TÍNH AN TOAØN VAØ ÑAÙP ÖÙNG MIEÃN DÒCH CUÛA 
VACXIN CLOS-COLI PHOØNG HOÄI CHÖÙNG TIEÂU CHAÛY DO VI KHUAÅN 

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TYPE C VAØ E. COLI GAÂY RA TREÂN LÔÏN
Đặng Thành Tâm, Trần Thị Khánh Chi, Vũ Thị Hoài,
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TÓM TẮT
Vacxin	vô	hoạt	CLOS-COLI	do	công	ty	Hanvet	sản	xuất,	sử	dụng	cho	lợn	nái	phòng	bệnh	viêm	ruột	

hoại	tử	do	vi	khuẩn	C. perfringens	type	C	và	bệnh	tiêu	chảy,	phù	đầu	do	vi	khuẩn	E. coli	gây	ra	trên	lợn	
con	đã	được	đánh	giá	tính	an	toàn	và	đáp	ứng	miễn	dịch	trên	động	vật	thí	nghiệm	cũng	như	trên	lợn.	Kết	
quả	nghiên	cứu	cho	thấy,	vacxin	này	an	toàn	khi	tiêm	gấp	4	liều	sử	dụng	trên	lợn	nái;	sản	sinh	kháng	thể	
kháng	E. coli	cao	gấp	4-4,5	lần	trước	miễn	dịch,	hiệu	giá	kháng	thể	kháng	độc	tố	C. perfringens type	C	đạt	
3,8-4,0	log2.	Vacxin	CLOS-COLI	có	hiệu	quả	phòng	bệnh	do	vi	khuẩn	C. perfringens	type	C	và	vi	khuẩn	
E. coli	tương	đương	với	vacxin	nhập	ngoại	trên	thị	trường.

Từ khóa: Vi	khuẩn	C. perfringens,	E. coli,		vacxin	vô	hoạt	CLOS-COLI,	an	toàn,	đáp	ứng	miễn	dịch.

Assessing immune response and safety of CLOS-COLI vaccine preveting 
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SUMMARY
Inactivated vaccine namely CLOS-COLI produced by Hanvet company, used to prevent necrotic 

enteritis caused by C. perfringens type C in sows and diarrhea, edema diseases caused by E. coli 
bacteria in piglets was tested for safety and immune response in the experimental animals as well 
as in the pigs. The studied results showed that vaccine was safe when injected with 4 fold doses in 
the sows; the titer of anti-E. coli antibodies was 4-4.5 times higher than that of pre-immunization, the 
titer of anti-toxin C. perfringens type C reached 3.8-4.0 log2. The afficacy of CLOS-COLI vaccine in 
preventing diseases caused by C. perfringens type C and E. coli bacteria was similar with afficacy of 
the imported vaccine in the market.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hội	 chứng	 tiêu	 chảy	 ở	 lợn	 con,	một	 trong	

những	bệnh	truyền	nhiễm	nguy	hiểm,	không	chỉ	
là	vấn	đề	của	Việt	Nam	mà	là	vấn	đề	nan	giải	của	
thế	giới.	Một	 trong	những	 tác	nhân	quan	 trọng	
và	phổ	biến	là	do	vi	khuẩn	C. perfringens	type	C	
và	vi	khuẩn	E. coli thường	trú	trong	đường	ruột.	
Bệnh	gây	tiêu	chảy,	phù	đầu,	viêm	ruột	hoại	tử,	
rối	 loạn	 đường	 tiêu	 hóa,...	 Khi	 mắc	 bệnh,	 lợn	
thường	tiêu	chảy	ra	máu,	phân	thối	khắm	lẫn	keo	
nhầy,	gây	chết	nhanh	với	tỷ	lệ	cao,	từ	50-100%.

Những	nghiên	cứu	về	vacxin	và	sinh	phẩm	
phòng	trị	hội	chứng	tiêu	chảy	ở	lợn	con,	trong	
đó	có	bệnh	viêm	ruột	hoại	tử,	tiêu	chảy	và	sưng	
phù	đầu,	là	mối	quan	tâm	của	nhiều	quốc	gia.

Hiện	nay,	thị	trường	đã	lưu	hành	một	số	chế	
phẩm	sinh	học	như	Suiseng	của	Hipra,	Colidex-C	
của	 CZvaccines,	 LitterGuard	 LT-C	 của	 Pfizer,	
ProSystem	CE	của	Intervet	…dùng	tiêm	cho	lợn	
nái,	phòng	và	trị	bệnh	do	vi	khuẩn	C. perfringens	
type	C	và	vi	khuẩn	E. coli	cho	lợn	con;	tất	cả	các	
sản	phẩm	đều	phải	nhập	khẩu,	giá	thành	cao.


